
 
 

  

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số:          /QĐ-SNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày        tháng 01 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán; kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn 

tài liệu phục vụ công tác Bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp  

nhiệm kỳ 2026-2031. 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH13 ngày 23/6/2023; được sửa đổi, bổ 

sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 

25/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ quy định 

việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà 

nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng 

hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công 

trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác; 

Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 

chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2026-2031; 

Căn cứ Thông tư số 87/2025/TT-BTC ngày 29/8/2025 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; 

Căn cứ Kế hoạch số 243-KH/TU ngày 15/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; 

Căn cứ Kế hoạch số 243-KH/TU ngày 15/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐND ngày 15/7/2025 của HĐND tỉnh 

Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện 

mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hoá, dịch vụ; 

sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các 

dự án đã đầu tư xây dựng sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước của 

cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Điện Biên; 



 
 

  

Căn cứ Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh 

Điện Biên Quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công 

tác bầu cứ đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2026- 2031 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 12/11/2025 của UBND tỉnh về 

việc thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Công văn số 15/CV-UBBC ngày 11/12/2025 của Ủy ban bầu cử tỉnh 

Điện Biên về việc rà soát, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; 

Căn cứ Quyết định số 3078/QĐ-SNV ngày 04/11/2025 của Sở Nội vụ về việc 

thành lập Tổ giúp việc Giám đốc Sở Nội vụ triển khai, thực hiện công tác bầu cử Đại 

biểu Quốc hội Khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; 

Căn cứ Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 3559/QĐ-SNV ngày 26/12/2025 của Sở Nội vụ tỉnh Điện 

Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026; 

Căn cứ Báo cáo số 02/BCTĐ-VP ngày 15/01/2026 của Văn phòng Sở về việc 

thẩm định nhiệm vụ và Dự toán; kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn tài liệu 

phục vụ công tác Bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2026-2031. 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện gói thầu: In ấn tài liệu 

phục vụ công tác Bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-

2031, với các nội dung sau:  

1. Tên nhiệm vụ: In ấn tài liệu phục vụ công tác Bầu cử ĐBQH khóa XVI và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 

2. Chủ đầu tư: Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên 

3. Mục tiêu thực hiện: In ấn, cấp phát tài liệu phục vụ công tác Bầu cử ĐBQH 

khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 

4. Quy mô thực hiện: Tổ chức in ấn, cấp phát các loại tài liệu phục vụ cho 

công tác Bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 

như: Thẻ cử tri, phiếu bầu, danh sách những người ứng cử ĐBQH, biên tập và in ấn 

tiểu sử ứng cử ĐBQH; nguyên tắc, thể lệ bầu cử; nội quy phòng bỏ phiếu, biên bản 

kết quả kiểm phiếu bầu cử ĐBQH, hồ sơ ứng cử và các biểu mẫu hồ sơ ứng cử đại 

biểu HĐND tỉnh, phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh,... và các tài liệu liên quan 

đến công tác bầu cử. 



 
 

  

5. Địa điểm thực hiện: Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên (Thôn Thanh Xuân, xã Thanh 

Nưa, tỉnh Điện Biên). 

6. Tổng dự toán: 3.095.884.600đồng (Ba tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu, 

tám trăm tám mươi tư nghìn, sáu trăm đồng). (Theo phụ lục 1 đính kèm) 

7. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp 

được giao tại Quyết định số 3559/QĐ-SNV ngày 26/12/2025 của Sở Nội vụ. 

8. Năm ngân sách: Năm 2026. 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2026. 

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: In ấn tài liệu phục vụ công tác 

Bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031:  

(Theo Phụ lục 2 đính kèm). 

Điều 3. Căn cứ Quyết định này, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, Trưởng phòng Xây 

dựng chính quyền và công tác thanh niên, Tổ trưởng Tổ Giúp việc; các đơn vị, cá nhân 

liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân 

thủ các quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

Sở, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Tổ trưởng Tổ Giúp 

việc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Tổ giúp việc; 

- Phòng XDCQ&CTTN; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Đạt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Phụ lục 1 

DỰ TOÁN CHI TIẾT 
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SNV ngày      /01/2026 của Sở Nội vụ) 

ĐVT: Đồng 

STT Tên tài liệu in Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền 

I In ấn tài liệu phục vụ bầu cử        3.070.284.600  

1 

Chi in Thẻ cử tri: Mẫu  10 (in giấy 

Offset định lượng 100g/m2; in nền 

màu hồng chữ màu đen 1 mặt) kích 

thước 10,5x14,8cm 

Thẻ 510.386 700 357.270.480 

2 

Giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ 

phiếu nơi khác: Mẫu 11+12 (100 tờ 

A5/ cuốn; nội dung in màu đen trên 

giấy Offset định lượng 70 (giấy tốt) 

bìa in màu đen trên giấy Krap định 

lượng 170g/m2) 

Quyển 162 50.000 8.100.000 

3 

Phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội.  Mẫu 

13/HĐBC-QH và (khổ 21x14,8cm in 

màu nền hồng chữ màu xanh trên 

giấy Offset định lượng 100g/m2) 

Phiếu 510.386 900 459.347.760 

4 

Chi biên tập và in ấn Danh sách chính 

thức những người ứng cử ĐBQH  Mẫu 

17 (in màu khổ 40x60 in chữ màu 

xanh + đỏ trên giấy Offset định 

lượng 100g/m2) để niêm yết tại Khu 

vực bỏ phiếu, trụ sở cơ quan nhà nước, 

địa điểm công cộng 

Tờ 5.170 5.000 25.850.000 

5 

Chi biên tập và in ấn Tiểu sử ứng cử 

viên đại biểu Quốc hội (có in ảnh kèm 

theo in trên chất liệu giấy Coucher 

định lượng 200g/m2 in 4 mầu khổ 

65x86cm) để niêm yết tại Khu vực bỏ 

phiếu, trụ sở cơ quan nhà nước và địa 

điểm công cộng (mẫu 03)  

Tờ 4.070 60.000 244.200.000 

6 

Chi in Biên bản kiểm kê việc sử dụng 

phiếu bầu: Mẫu 32 (in màu đen 2 mặt 

khổ A3 trên giấy Offset định lượng 

70g/m2)  

Tờ 5.720 900 5.148.000 

7 

Chi in Nguyên tắc, thể lệ bầu cử, (khổ 

60x80cm: in 2 màu xanh + đỏ trên 

giấy Offset định lượng 100g/m2) 

Tờ 2.420 7.000 16.940.000 

8 

Chi in Nội quy phòng bỏ phiếu, (khổ 

60x80cm: in 2 màu xanh + đỏ trên 

giấy Offset định lượng 100g/m2) 

Tờ 2.420 7.000 16.940.000 



 
 

  

STT Tên tài liệu in Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền 

9 

Đề cương tập huấn (bìa C200; ruột ốp 

70 4 trang in màu 112 trang/cuốn 

khổ 13x19cm; phay gáy) 

Tờ 2.475 60.000 148.500.000 

10 

Chi in Diễn văn khai mạc: (In màu 

đen 2 mặt trên giấy Offset định 

lượng 70g/m2 khổ A4) 

Tờ 3.300 500 1.650.000 

11 

Chi in Biên bản kết quả kiểm phiếu 

bầu cử ĐBQH của Tổ bầu cử Mẫu 18 

(In màu đen 2 mặt trên giấy Offset 

định lượng 70g/m2 khổ A3) 

Tờ 11.220 900 10.098.000 

12 

Chi in Biểu báo cáo nhanh kết quả bầu 

cử Quốc hội HĐND (In màu đen 2 

mặt trên giấy Offset định lượng 

100g/m2 khổ 40x60cm) 

Tờ 1.365 5.000 6.825.000 

13 

Giấy chứng nhận trúng cử đại biểu 

HĐND (Mẫu số 38) (In màu xanh 

trên giấy Offset định lượng 70g/m2 

khổ A4) 

Tờ 50 500 25.000 

14 

Chi in hồ sơ ứng cử và các biểu mẫu 

hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh  

(khổ 25x34cm; in 4 màu trên giấy 

Đúplếch định lượng 230g/m2, ruột 

in trên giấy Offset định lượng 

70g/m2 khổ A4 và A3) 

Túi 140 30.000 4.200.000 

15 

Chi in Biên bản kiểm phiếu (HĐND 

cấp tỉnh, xã) tổ bầu cử Mẫu 23 (In 

màu đen trên giấy Offset định lượng 

70g/m2 khổ A3) 

Bộ 13.420 1.000 13.420.000 

16 

Chi in Biên bản kết quả bầu cử 

(HĐND cấp tỉnh, xã) đơn vị bầu cử 

Mẫu 24 (In màu đen trên giấy Offset 

định lượng 70g/m2 khổ A3) 

Bộ 1.440 1.000 1.440.400 

17 

Chi in Phiếu bầu cử ĐBHĐND cấp 

tỉnh Mẫu 14  (khổ 21x14,8cm in màu 

nền vàng chữ màu xanh lá cây trên 

giấy Offset định lượng 100g/m2) 

Phiếu 510.386 900 459.347.760 

18 

Chi in Phiếu bầu cử ĐBHĐND cấp xã 

Mẫu 15 (khổ 21x14,8cm in màu nền 

xanh nhạt chữ mầu tím trên giấy 

Offset định lượng 100g/m2) 

Phiếu 510.386 1.200 612.463.680 

19 

Chi in Danh sách những người ứng cử 

ĐB HĐND cấp tỉnh Mẫu 22 (in màu 

khổ 40x60 in màu xanh + đỏ trên 

giấy Offset định lượng 100g/m2) 

Tờ 5.170 5.000 25.850.000 



 
 

  

STT Tên tài liệu in Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền 

20 

Chi biên tập và in ấn Tiểu sử ứng cử 

viên HĐND cấp tỉnh (có in ảnh kèm 

theo in trên chất liệu giấy Coucher 

định lượng 200g/m2 in 4 màu khổ 

65x86cm)  (để niêm yết tại khu vực bỏ 

phiếu và các điểm công cộng); đối với 

cấp xã phô tô để niêm yết (mẫu 07)  

Tờ 3.710 60.000 222.600.000 

21 
Chi in Biên bản bàn giao phiếu bầu cử 

Quốc hội, HĐND tỉnh, xã  
Tờ 5.280 500 2.640.000 

22 
Dự phòng các chi phí phát sinh (Chi 

phí vận chuyển, bàn giao tài liệu,...) 
      200.000.000 

  Tổng giá trị trước thuế:       2.842.856.080 

  Thuế VAT 8%:       227.428.486 

  Tổng giá trị (sau thuế)       3.070.284.600 

II Chi phí khác (Thẩm định giá)       25.600.000 

  
Tổng cộng: 

      
3.095.884.600 

(Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu, tám trăm tám mươi tư nghìn, 

 sáu trăm đồng)



 
 

  

Phụ lục 2 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu: In ấn, cấp phát tài liệu phục vụ công tác Bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp  

nhiệm kỳ 2026-2031. 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SNV ngày       /01/2026 của Sở Nội vụ) 

 

STT 
Tên chủ 
đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 
(Đồng) 

Nguồn vốn 

Hình 
thức lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Phương 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian tổ 
chức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 

chức lựa 
chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng 

Tùy 
chọn 
mua 
thêm 

Giám 
sát hoạt 

động 
đấu 
thầu 

Tên gói thầu 
Tóm tắt cồng 

việc chính 
của gói thầu 

1 
Sở Nội vụ 
tỉnh Điện 

Biên 

In ấn tài liệu 
phục vụ công 
tác Bầu cử 
ĐBQH khóa 
XVI và đại 
biểu HĐND 
các cấp nhiệm 
kỳ 2026-2031 

In ấn tài liệu 
phục vụ công 
tác Bầu cử 
ĐBQH khóa 
XVI và đại 
biểu HĐND 
các cấp nhiệm 
kỳ 2026-2031 

3.070.284.600 

Kinh phí Bầu 
cử ĐBQH và 
HĐND các 

cấp được giao 
tại Quyết định 
số 3559/QĐ-
SNV ngày 
26/12/2025 

của Sở Nội vụ 

Chỉ định 
thầu 
(theo 

quy trình 
rút gọn) 

 
10 

ngày 
Quý 

I/2026 

Đơn 
giá cố 
định  

04 
tháng 

Không 
áp dụng 

Không 
đề xuất 

Tổng giá trị gói thầu 3.070.284.600          

(Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm bảy mươi triệu, hai trăm tám mươi tư  
nghìn, sáu trăm đồng)  
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